
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1M9, ngõ 41 phố Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHONG LAN

0108451583

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu: Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh 

4649

3. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong 
các cửa hàng chuyên doanh: Máy vi tính; Thiết bị ngoại vi máy 
vi tính: máy in, máy scan...; Bộ điều khiển trò chơi video; Phần 
mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không 
phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể 
cả trò chơi video
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh: 
Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn 
thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại, thẻ nhớ, 
thiết bị lưu trữ. ..

4741

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, 
két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

5. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
PHONG LAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG LAN TRADING 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHONG LAN TRADING MANUFACTURING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02422124674
Email: tranthichauloan2014@yahoo.co

m

Fax:
Website:
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6. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

7. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho giải trí gia 
đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và thiết bị khuếch 
đại âm thanh;
- Sản xuất đầu máy video và thiết bị sao chép;
- Sản xuất tivi;
- Sản xuất màn hình vô tuyến;
- Sản xuất hệ thống thu thanh và sao chép;
- Sản xuất thiết bị âm thanh nổi;
- Sản xuất máy thu radio;
- Sản xuất hệ thống loa phóng thanh;
- Sản xuất loại video camera kiểu hộ gia đình;
- Sản xuất máy hát tự động;
- Sản xuất máy khuếch đại cho nhạc cụ và hệ thống truyền 
thanh;
- Sản xuất micrô;
- Sản xuất đầu DVD, CD;
- Sản xuất máy karaokê;
- Sản xuất tai nghe (ví dụ như dùng cho radio, máy radio âm 
thanh nổi, máy tính);
- Sản xuất bảng điều khiển của các chương trình trò chơi 
video.

2640

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn camera. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông, máy chấm công, tổng đài, báo trộm, báo cháy, 
bảng đèn led, thẻ nhớ, thiết bị lưu trữ. 

4652(Chính)

10. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

11. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620
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1.000.000.000 VNĐ

12. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử 
dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không 
khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền 
thông không dây;
- Sản xuất thiết bị chuyển mạch văn phòng trung tâm;
- Sản xuất điện thoại không dây;
- Sản xuất thiết bị đổi nhánh riêng (PBX);
- Sản xuất điện thoại và máy fax, bao gồm máy trả lời điện 
thoại;
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cổng, thiết bị truyền dẫn;
- Sản xuất ăngten thu phát;
- Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến;
- Sản xuất máy nhắn tin;
- Sản xuất điện thoại di động;
- Sản xuất thiết bị truyền thông di động;
- Sản xuất thiết bị trong phòng thu vô tuyến và truyền thanh, 
bao gồm cả các máy quay phim;
- Sản xuất môdem, thiết bị truyền tải;
- Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi 
dấu hiệu đến một trạm điều khiển;
- Sản xuất thiết bị chuyển đổi tivi và đài;
- Sản xuất thiết bị hồng ngoại (ví dụ như điều khiển từ xa).
- Sản xuất camera và thiết bị phát thanh khác 
- Sản xuất thẻ nhớ, thiết bị lưu trữ. 

2630

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, 
két sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng.

4784

15. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011670650

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 95 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 95 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LƯU TRƯỜNG GIANG Nam
11/07/1974 Kinh Việt Nam

27/10/2005 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013092558
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 102, phố Ngọc Thụy, tổ 21, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 102, phố Ngọc Thụy, tổ 21, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC THẮNG Nam

13/12/1994 Kinh Việt Nam

03/06/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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